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I Văn phòng Sở Công Thương

1 Đất khuôn viên 1 1546 1546

1.1
Đất khuôn viên (số 02 đường Trần Phú - 

 TP Hà Tĩnh)
1 1546 1546

2 Nhà 3 1828 1828

2.1 Nhà làm việc 3 tầng 1 1150 1150

2.2 Nhà làm việc 3 tầng kiêm ga ra ô tô 1 294 294

2.3 Nhà làm việc 2 tầng 1 384 384

3 Xe ô tô 1 1

3.1
Xe ô tô Toyota Fortuner 7 chổ, BKS 

38A -8688
1 1

4  Tài sản cố định khác 93 93

4.1
Trang tin điện tử tích hợp dịch vụ công 

trực tuyến Sở Công Thương
1 1

4.2 Đường truyền Intenet và Wifi 5 5

4.3 Điều hòa nhiệt độ 16 16

4.4 Máy tính để bàn 14 14

4.5 Máy tính xách tay 15 15

4.6 Máy đo chiều cao Cable 600E 1 1

4.7 Máy đo công suất Ampe kìm 1 1

4.8
Máy chiếu SONY EX 430 (bao gồm cả 

màn chiếu và giá đỡ)
1 1

4.9
Máy PHOTOCOPY kỷ thuật số 

Gestetnetr MP3352
1 1

4.10 Máy quét HP3000S2 1 1

4.11 Máy Scan HP 300S4 (kế toán) 1 1

4.12 Bảng lét thông tin điện tử đa sắc 1 1
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4.13 Hệ thông Camera giám sát 1 1

4.14 Hệ thống điện mặt trời 1 1

4.15 Mạng lan nội bộ 6 6

4.16 Ti vi  2 2

4.17 Thiết bị hội trường tầng 3 1 1

4.18
Pa no tuyên truyền cuộc vận động người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
7 7

4.19 Tủ nhôm kính trưng bày hàng thật- giả 0

4.20 Tủ tài liệu 1 1

4.21 Bộ bàn ghế làm việc 3 3

4.22 Webesite thông tin Socongthuonghatinh 1 1

4.23
Bản đồ trực tuyến giải pháp phân phố 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1 1

4.24
Giải pháp thương mại điện tử xúc tiến, 

bán sản phẩm nông sản của Hà Tĩnh
1 1

4.25

Giải pháp tích hợp các dịch vụ công 

trực tuyến trên cổng thông tin điện tử 

Hà Tĩnh

1 1

4.26 Phần mềm cơ sở dữ liệu QLHĐ XNK 1 1

4.27
Phần mềm dữ liệu Cụm Công nghiệp 

tỉnh Hà Tĩnh
1 1

4.28

Phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử 

cho các sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà 

Tĩnh

1 1

4.29
Phần mềm XD bộ thương hiệu trưc 

tuyến cho SP chủ lực
1 1

4.30
Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hà 

Tĩnh
1 1

4.31
Phần mềm số hoascow sỡ dữ liệu lĩnh 

vực thương mại
1 1

4.32 Thiết bị hội trường tầng 2 1 1

4.32 Phần mềm kế toán MISAMIMOSA 1 1



Số 

lượng

Diện 

tích 

(m2)

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Sử 

dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý 

nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử 

dụng 

khác

4.33 Phần mềm kế toán MISAMIMOSA TH 1 1

II
Trung tâm Khuyến công và xúc tiến 

Thương mại

1 Đất khuôn viên

2 Nhà

3 Xe ô tô

4  Tài sản cố định khác 25 25 0

4.1 Máy điều hòa nhiệt độ 8 8

4.2 Máy chiếu Panasonic 1 1

4.3 Máy vi tính để bàn 12 12

4.4 Máy photocopy 1 1

4.5 Bộ loa máy hội trường 1 1

4.6 Phần mềm tổ chức Hộic hợ trực tuyến 1 1

4.7 Gian hàng giới thiệu sản phẩm 1 1

4.8 Máy tính xách tay 1 1

4.9 Phần mềm kế toán Misa 1 1

Tổng cộng 123 3374 3493 0


		2025-02-04T16:01:07+0700




